
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG

STT MãSV Phái N. Sinh Noi sinh Máy Ghi chú

1 13125030 Huỳnh Ngọc Bích Nữ 28/01/95 Tây Ninh EX1

2 13116299 Đặng Nguyên Bình Nam 23/02/95 Tiền Giang EX1

3 13111156 Nguyễn Thị Bình Nữ 09/12/95 Bình Định EX1

4 12125118 Nguyễn Thị Quế Chi Nữ 02/10/94 EX1

5 12113105 Mai Hữu Cường Nam 25/03/94 Bình Dương EX1

6 13116340 Đặng Thị Duyên Nữ 02/11/95 Bình Định EX1

7 12111097 Nguyễn Ngọc Mỹ Duyên Nữ 10/05/94 Quảng Ngãi EX1

8 13125102 Trương Thị Hồng Gấm Nữ 15/12/95 Tiền Giang EX1

9 13123034 Cao Nguyễn Thanh Hà Nữ 27/06/95 TP Hồ Chí Minh EX1

10 11112091 Nguyễn Lê Trường Hải Nam 18/08/93 Đồng Nai EX1

M 12120549 Lê Thị Hiền Nữ 10/03/94 Bà Rịa - Vũng Tàu EX1

12 11157133 Nguyễn Thị Thái Hiền Nữ 01/08/93 Vũng Tàu EX1

13 12125018 Lê Kim Hồng Nữ 21/02/94 EX1

14 12120507 Võ Thị Diễm Hương Nữ 04/09/94 Trà Vinh EX1

15 13116096 Phạm Duy Khoa Nữ 19/09/95 Đồng Tháp EX1

M 12113165 Nguyễn Quốc Lảnh Nam 24/10/94 Bến Tre EX1

17 13111043 Võ Thị Mỹ Lệ Nữ 18/08/95 Bình Định EX1

18 12120090 Trần Bảo Long Nam 26/03/93 Đồng Tháp EX1

19 12111009 Trần Minh Luân Nam 21/06/94 Tiền Giang EX1

20 12114115 K' Lút Nam 28/05/91 Đăk Nông EX1

M 13116484 Ngô Thị Mai Nữ 04/01/95 QUảng Nam EX1

22 13126162 Bùi Nguyệt Minh Nữ 19/08/95 Long An EX1

23 12112106 Nguyễn Tiến Đạt Nam 08/10/94 Tiền Giang EX1

24 13122103 Trần Thị Ngọc Ngân Nữ 08/06/95 EX1

25 13123086 Châu Đại Ngọc Nữ 14/05/95 TP. Hồ Chí Minh EX1

26 11142077 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Nữ 14/09/92 Bình Dương EX1

27 13336099 Phan Thị Mỹ Ngọc Nữ 03/09/95 Bình Thuận EX1

28 13123093 Nguyễn Thị ánh Nguyệt Nữ 22/04/95 Đồng Tháp EX1

29 12113042 Trương Hoài Nhân Nam 25/02/94 Tiền Giang EX1

30 13139120 Tống Nguyễn Thu Nhi Nam 01/08/95 EX1

31 13125368 Phạm Thị Nữ Nữ 11/03/95 Quảng Ngãi EX1

32 13111363 Võ Thị Thu Nữ Nữ 20/08/95 Bình Định EX1

33 13363218 Phạm Thị Kiều Oanh Nữ 25/08/93 Kiên Giang EX1

34 12120426 Phạm Thị Kim Phượng Nữ 01/01/93 Đồng Nai EX1

35 12112304 Nguyễn Thị Sâm Nữ 08/06/94 Quảng Ngãi EX1

36 11112026 Nguyễn Dương Tâm Nam 19/11/93 Bến Tre EX1

37 13116617 Nguyễn Ngọc Tài Nữ 27/03/93 Long An EX1

38 11161057 Kiên Văn Thế Nam 15/05/93 EX1

39 13139170 Lê Đình Thuật Nữ 18/12/95 EX1

40 13125523 Dương Thị Cẩm Tiên Nữ 15/09/95 An Giang EX1

số học viên theo danh sách: 40
TRUNG TÂM TIN HỌC
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